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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH KIÊN GIANG
Độc lập - tự do - Hạnh phúc



     Số: 17/KH-UBND                            Kiên Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2012
KẾ HOẠCH
Về việc triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên

đối với nhà giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 


Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;


Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đề ra kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như sau:


I. Mục đích, yêu cầu:


1. Triển khai quán triệt Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến các sở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND huyện); các phòng, ban chuyên môn cấp huyện có liên quan; tất các cơ sở giáo dục - đào tạo; tất cả cán bộ, công chức viên chức trong ngành giáo dục - đào tạo.


2. Cụ thể hóa các nội dung, hình thức tổ chức, tiến độ triển khai nhằm thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch và đúng những đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

II. Kế hoạch, nội dung, tiến độ triển khai thực hiện:

1. Kế hoạch triển khai: Tổ chức triển khai thành 03 bước


Bước 1: Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai.

Thành phần mời dự triển khai: 



+ Đại diện UBND tỉnh;



+ Đại diện Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kiên Giang.


+ Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.



+ Các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh: Trường Chính trị tỉnh; các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp; Trường Nghiệp vụ văn hóa - Thông tin, Trường Nghiệp vụ TDTT; Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú, Trường trung cấp nghề U Minh Thượng, các trường trung học phổ thông và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai cho các đơn vị sự nghiệp cấp huyện (có mời cơ quan BHXH cấp huyện dự), bao gồm: trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung tâm chính trị huyện, trường hoặc trung tâm dạy nghề cấp huyện, ...

Bước 3: Giao cho thủ trưởng các cơ sở giáo dục - đào tạo triển khai đến tất cả viên chức thuộc phạm vi đơn vị quản lý.

2. Nội dung triển khai:


2.1 Triển khai toàn văn Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.


2.2 Triển khai toàn văn Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

2.3 Hướng dẫn xác định thời gian tập sự, thử việc: (gọi chung là thời gian tập sự)
 
Để thực hiện đúng quy định về chế độ tập sự theo các văn bản đã được  Chính phủ ban hành, giảm thủ tục hành chính, đảm bảo tính công bằng cho mọi đối tượng thụ hưởng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Thống nhất áp dụng khung thời gian tập sự cho mọi đối tượng để tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như sau:

Lấy thời điểm được tiếp nhận công tác đầu tiên (theo sổ bảo hiểm xã hội) làm mốc thời gian tập sự tương ứng với trình độ chuyên môn khi được tuyển dụng chính thức. Thời điểm được tiếp nhận công tác đầu tiên của giai đoạn nào thì áp dụng quy định thời gian tập sự  tương ứng, cụ thể như sau:


- Từ ngày 02/12/1998 trở về trước: (giai đoạn Quyết định  số 256/TTg ngày 15/7/1975 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/TT ngày 13/01/1977  của Bộ Giáo dục quy định về chế độ tập sự có hiệu lực). 


+ Giáo viên có trình độ sơ cấp (có trình độ văn hoá chưa tốt nghiệp lớp 12 phổ thông, được đào tạo trên dưới một năm học) tập sự 9 tháng;


+ Giáo viên có trình độ trung học chuyên nghiệp, tập sự 18 tháng;



+ Giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học, tập sự 24 tháng.

- Từ ngày 03/12/1998 đến ngày 25/10/2003: (giai đoạn Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có hiệu lực). 


+ Giáo viên có trình độ sơ cấp, tập sự 03 tháng;


+ Giáo viên có trình độ trung học chuyên nghiệp và cao đẳng, tập sự 06 tháng;



+ Giáo viên có trình độ đại học, tập sự 12 tháng.

- Từ ngày 26/10/2003 đến nay: (giai đoạn Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nư​ớc có hiệu lực). 


+ Giáo viên có trình độ sơ cấp, tập sự 03 tháng;


+ Giáo viên có trình độ  trung học chuyên nghiệp, tập sự 06 tháng;



+ Giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học, tập sự 12 tháng.

Ví dụ 1: Giáo viên D, học trung học sư phạm (đào tạo công đoạn), sau 9 tháng học được tạm thời phân công giảng dạy (có đóng BHXH) từ 01/9/1988, giáo viên này vừa học vừa làm đến khi tốt nghiệp trung học sư phạm được tuyển dụng chính thức ngày ngày 10/11/1994 (được xếp lương tương ứng với trình độ chuyên môn trung học chuyên nghiệp) và tiếp tục giảng dạy đến nay. Thời gian tập sự của giáo viên D được tính từ 01/9/1988 với trình độ trung cấp chuyên nghiệp, thời gian tập sự là 18 tháng (khung thời hạn Quyết định  số 256/TTg ngày 15/7/1975 và Thông tư số 01/TT ngày 13/01/1977 có hiệu lực).

Ví dụ 2: Giáo viên E, có trình độ chuyên môn cao đẳng sư phạm, được hợp đồng giảng dạy (chưa qua xét tuyển) ngày 01/10/2001 (có đóng BHXH), cho đến 01/9/2007 được tuyển dụng chính thức (được xếp lương tương ứng với trình độ chuyên môn cao đẳng) và tiếp tục giảng dạy cho đến nay. Thời gian tập sự của giáo viên E được tính từ 01/10/2001 với trình độ cao đẳng, thời gian tập sự là 6 tháng (khung thời hạn Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 có hiệu lực).

Ví dụ 3: Giáo viên H, có trình độ chuyên môn cao đẳng sư phạm, được hợp đồng giảng dạy (chưa qua xét tuyển) ngày 01/9/2000 (có đóng BHXH), giáo viên H vừa học, vừa làm, tốt nghiệp đại học, cho đến 01/9/2009 được tuyển dụng chính thức (được xếp lương tương ứng với trình độ chuyên môn đại học) và tiếp tục giảng dạy cho đến nay. Thời gian tập sự của giáo viên H được tính từ 01/9/2000 với trình độ đại học, thời gian tập sự là 12 tháng (khung thời hạn Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 có hiệu lực).

2.4 Hướng dẫn thực hiện: 

Các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập, tổ chức triển khai, hướng dẫn lại cho công chức, viên chức của đơn vị mình. Thành lập hội đồng thẩm định (như hội đồng xét nâng lương). Sau khi hoàn thành công tác thẩm định, thực hiện công khai kết quả thẩm định cho toàn bộ công chức, viên chức đơn vị biết trong thời hạn 07 ngày sau đó gửi kết quả thẩm định về cơ quan có thẩm quyền quản lý xét duyệt trước khi thực hiện. 

Công tác kê khai, xét duyệt lần này dành cho những đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo tính đến 30/4/2012. Trong những lần tiếp theo thì thực hiện như công tác xét nâng lương thường xuyên.
 
2.5 Hướng dẫn các biểu mẫu kê khai, tổng hợp có liên quan.

2.6 Thảo luận, giải đáp, tổng hợp những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh chưa thể giải quyết ngay, báo cáo cơ quan chức năng cấp trên.

3. Tiến độ triển khai thực hiện:

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai bước 1 từ ngày 19/3/2012 đến 26/3/2012

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai
 bước 2 từ ngày 27/3/2012 đến 05/4/2012.


- Các cơ sở giáo dục - đào tạo phổ biến và tổ chức thực hiện trong phạm vi đơn vị mình từ ngày 06/4/2012 đến ngày 25/4/2012 (bao gồm cả thời gian thực hiện công khai kết quả thẩm định ở cơ sở).


- Trình duyệt cơ quan có thẩm quyền quản lý xét duyệt từ 26/04/2012 đến 05/5/2012.


- Các cơ sở giáo dục - đào tạo thực hiện chi trả chế độ này trong tháng 5/2012 sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

III. Phân công nhiệm vụ:

- Sở Nội vụ xét duyệt những đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên của các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh tổng hợp nhu cầu kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên gửi Sở Tài chính.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét duyệt những đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên của các cơ sở giáo dục - đào tạo trực thuộc theo phân cấp quản lý đồng thời tổng hợp nhu cầu kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên gửi Sở Tài chính.

- Trên cơ sở tham mưu, giúp việc của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các huyện xét duyệt đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo theo phân cấp quản lý (bao gồm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các trung tâm, trường dạy nghề cấp huyện ...) đồng thời tổng hợp nhu cầu kinh phí chi trả phụ cấp thâm niên trên địa bàn huyện gửi Sở Tài chính.

- Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ký, báo cáo Bộ Tài chính đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh trong việc phân bổ kinh phí thực hiện cế độ này.
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện hướng dẫn các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thực hiện trích nộp bổ sung phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ phụ cấp thâm niên và điều chỉnh lại mức lương hưu đối với nhà giáo đã nghỉ hưu như quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH.

Căn cứ kế hoạch này, các sở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện; các phòng, ban chuyên môn cấp huyện có liên quan; tất các cơ sở giáo dục - đạo tạo công lập tổ chức và kiểm tra thực hiện theo phạm vi phân cấp và chức trách, nhiệm vụ được giao ./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Tài chính; LĐ - TH&XH;
- TT.Tỉnh ủy;

- TT.HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- LĐVP;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng VHXH;

- Lưu VT, ldlinh.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)                            

Đặng Công Huẩn.
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